
UBND XÃ TUẦN GIÁO
TRƯỜNG MẦM NON 20/7

Số:    /BC-MN20/7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

           Tuần Giáo, ngày 22 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc Thực hiện các khoản thu năm học 2025 – 2026

Căn cứ văn bản số 2642/SGDĐT-KHTC ngày 03/9/2025 của Sở giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Điện Biên V/v Thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục 
năm học 2025-2026; 

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2024/NQ-HĐND, ngày 11/7/2024 của HĐND 
tỉnh Điện Biên Nghị quy định danh mục các khoản thu đối với các dịch vụ hỗ 
trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Văn bản số 500/UBND-VHXH ngày 08/9/2025 của Uỷ ban 
nhân dân xã Tuần Giáo về việc Hướng dẫn thực hiện  các khoản thu trong các cơ 
sở giáo dục năm 2025 – 2026.

Căn cứ vào Kế hoạch số 22/KH-MN20/7 ngày 03/9/2026 của trường 
MN20/7 về Kế hoạch thực hiên thu các khoản thu năm học 2025 – 2026.

Căn cứ Biên bản hội nghị cha mẹ học sinh của các nhóm lớp trường MN 
20/7 đã họp ngày 12/9/2025 và Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh 
Trường MN 20/7 họp ngày 16/9/2025. Trường mầm non 20/7  báo cáo Ủy ban 
nhân dân xã Tuần Giáo, Phòng Văn hoá xã hội về các khoản thu trong nhà 
trường năm học 2025 - 2026, cụ thể như sau:

I. Công tác triển khai công văn.
Nghị quyết số 01-NQ/ĐH  ngày 12/8/2025.Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực QLNN của Bộ 
GDĐT; Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực QLNN của Bộ GDĐT; Thông tư số 09/2025/TT-
BGDĐT ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 
quyền thực hiện nhiệm vụ QLNN của chính quyền địa phương hai cấp đối với 
GDMN; Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc 
Trung ương và Phòng VH-VH thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, TP 
trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực GDĐT.

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày3 1/12/2020 Ban hành điều lệ 
trường Mầm non; Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 V/v sửa 
đổi bổ sung một số nội dung chương trình GDMN Thông tư số 50/2020/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chương trình làm quen với 
tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; 
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Kế hoạch số 2615/KH- SGDĐT ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025- 2026;
Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của chính phủ 

Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học 
tập và giá địch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách phát 
triển giáo dục mầm non; 

Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách cho trẻ 
em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 
vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học 
sinh hưởng chính sách; 

Nghị Quyết số 06/2024/NQ-HĐND, ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Điện 
Biên Nghị quy định danh mục các khoản thu đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt 
động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;  

II. Các khoản thu theo quy định 
1. Học phí:
Thực hiện Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của 

chính phủ Quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập và giá địch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

 100% tre Mầm non trong trường được miễn học phí
2. Các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 
Thực hiện theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2024 của HĐND tỉnh Điện Biên về Quy định Danh mục các khoản thu và mức 
thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của  
các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

a)  Dịch vụ ăn bán trú: 19.000đ/ học sinh /ngày. Trong đó:
 * Tiền ăn: 17.000đ
 + Nhà trẻ: - Bữa chính:  14.000đ /2 bữa chính/ trẻ / ngày
                  - Bữa phụ:        3.000đ/ trẻ/ ngày
                    + Mẫu giáo:  - Bữa chính:  14.000đ/trẻ/ ngày
           - Bữa phụ:       3.000đ trẻ/ngày
* Tiền mua dụng cụ thiết bị bán trú ( Chăn chiếu …bát thìa.. giấy; nước, 

đường ống nước, sửa máy lọc nước xô chậu, nước rửa bát): 600đ/trẻ/ ngày.
* Thuê nấu ăn: 1.400đ/trẻ/ ngày
b) Dịch vụ trông trưa:  Thu 3.000đ/trẻ/ ngày
c) Dịch vụ dọn vệ sinh: 8.000đ/trẻ/ tháng  ( 72.000 đồng/trẻ/ năm )
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 Hình thức thu: không dùng tiền mặt thông qua tài khoản: Trường Mầm 

non 20/7 Số tài khoản:  8905 201005229. Ngân hàng Agribank Ngân hàng nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam Chi nhánh Tuần Giáo.

III.  Khoản thu hộ
1. Bảo hiểm thân thể tự nguyện: 100.000 đồng /năm.
2. Quỹ Cha mẹ học sinh 
Do phụ huynh các lớp tự thống nhất Không quy định mức thu - Thu (01 lần) 

cho Ban đại diện CMHS lớp, nhà trường quản lý

IV. Công tác Vận động tài trợ:  ( Không )
Trên đây là báo cáo Về việc triển khai thực hiện các khoản thu năm học 

2025 – 2026 từ cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động chăm sóc 
giáo dục trẻ trong nhà trường. 
Nơi nhận:                                             
- Phòng VHXH;UBND xã (b/c);
- Lưu NT;

HIỆU TRƯỞNG

          Phạm Thị Phượng
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